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Mã đề: 426
Câu 1. Hướng vòng cung là hướng chính của
	  A. các hệ thống sông lớn.
	B. dãy núi vùng Đông Bắc.


	  C. vùng núi Trường Sơn Bắc.
	D. dãy Hoàng Liên Sơn.


Câu 2. Đặc điểm của vùng núi Trường Sơn Nam là
	  A. Địa hình nâng cao ở hai đầu thấp ở giữa.

	  B. Gồm những dãy núi song song và so le nhau theo hướng TB-ĐN.

	  C. núi thấp chiếm ưu thế và thấp dần từ tây bắc- đông nam.

	  D. có sự bất đối xứng rõ rệt giữa hai sườn Đông- Tây.


Câu 3. Hoạt động ngoại lực đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành và biến đổi địa hình Việt Nam hiện tại là
	  A. xói mòn – rửa trôi.
	B. xâm thực - bồi tụ.
	C. mài mòn – bồi tụ.
	D. xâm thực – mài mòn.


Câu 4. Các dãy núi nước ta chủ yếu chạy theo hướng
	  A. Tây Nam– Đông Bắc.
	B. Đông – Tây.
	C. Bắc- Nam.
	D. Tây Bắc - Đông Nam.


Câu 5. Ranh giới tự nhiên của Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam là dãy núi 

	  A. Tam Đảo.
	B. Bạch Mã.
	C. Hoàng Liên Sơn.
	D. Hoành Sơn.


Câu 6. Các đồng bằng tương đối lớn nằm dọc ven biển miền trung, lần lượt từ Bắc vào Namlà
	  A. Thanh Hóa, Nghệ An, Tuy Hòa, Quảng Nam.

	  B. Nghệ An, Thanh Hóa, Tuy Hòa, Quảng Nam.

	  C. Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Tuy Hòa.

	  D. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Tuy Hòa.


Câu 7. Vào đầu mùa hạ gió mùa Tây Nam gây mưa lớn ở vùng
	  A. Phía Nam đèo Hải Vân.
	B. Tây nguyên và Nam Bộ.

	  C. Phía Bắc đèo Hải Vân.
	D. Nam Bộ và Trung bộ.


Câu 8. Bộ phận nào sau đây của vùng biển nước ta được xem như phần lãnh thổ trên đất liền?
	  A. Tiếp giáp lãnh hải.
	B. Thềm lục địa.
	C. Lãnh hải.
	D. Nội thủy.


Câu 9. Cấu trúc địa hình nước ta gồm hai hướng chính là
	  A. hướng tây bắc- đông nam và hướng vòng cung.

	  B. hướng đông bắc- tây nam và hướng vòng cung.

	  C. hướng đông - tây và hướng vòng cung.

	  D. hướng bắc- nam và hướng vòng cung.


Câu 10. Biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta là
	  A. trong năm, Mặt Trời qua thiên đỉnh hai lần.

	  B. tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm.

	  C. trong năm, Mặt Trời luôn đứng cao trên đường chân trời.

	  D. hằng năm nước ta nhận lượng nhiệt Mặt Trời lớn.


Câu 11. Vùng Đông Bắc có các cánh cung núi lớn nào?
	  A. Cánh cung Sông Gâm- Bắc Sơn- Ngân Sơn - Đông Triều.

	  B. Cánh cung Hoàng Liên Sơn – Ngân Sơn- Đông Triều.

	  C. Cánh cung sông Mã - sông Cả - Đông Triều- Bắc Sơn.

	  D. Cánh cung Hoàng Liên Sơn – Sông Gâm- Ngân Sơn.


Câu 12. Từ Đà Nẵng trở vào, hướng thổi chiếm ưu thế của gió Tín phong bán cầu Bắc từ tháng 11-4 năm sau là hướng
	  A. Đông Nam.
	B. Đông Bắc.
	C. Tây Nam.
	D. Tây Bắc.


Câu 13. Dãy đồi trung du rộng nhất nước ta nằm ở rìa
	  A. ĐBSH.
	B. ĐBSCL.
	C. ĐNB.
	D. ĐB miền trung.


Câu 14. Dọc bờ biển nước ta trung bình cứ bao nhiêu km lại gặp 1 cửa sông?
	  A. 40km.
	B. 20km.
	C. 30km.
	D. 10km.


Câu 15. Đường biên giới trên đất liền nước ta với nước nào dài nhất?
	  A. Lào.
	B. Campuchia.
	C. Thái Lan.
	D. Trung Quốc.


Câu 16. Nội thủy là vùng
	  A. nước ở phía ngoài đường cơ sở với chiều rộng 12 hải lí.

	  B. tiếp liền với lãnh hải và hợp với lãnh hải thành vùng biển rộng 200 hải lí.

	  C. nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở.

	  D. có chiều rộng 12 hải lí tính từ đất liền trở ra.


Câu 17. Hướng chính của gió mùa mùa đông khi thổi vào nước ta là
	  A. Đông Bắc.
	B. Tây Nam.
	C. Đông Nam.
	D. Tây Bắc


Câu 18. Đặc điểm của đồng bằng ven biển miền Trung là
	  A. đồng bằng hẹp ngang và bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.

	  B. đồng bằng có các vùng trũng lớn chưa được bồi lấp xong.

	  C. địa hình thấp và bằng phẳng, diện tích đất phù sa lớn.

	  D. bề mặt đồng bằng bị chia cắt thành nhiều ô.


Câu 19. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa làm cho địa hình nước ta
	  A. bị xâm thực mạnh ở vùng đồi núi.
	B. chia cắt ở các đồng bằng ven biển.

	  C. nhiễm mặn ở đồng bằng hạ lưu sông.
	D. bề mặt đồng bằng bị chia cắt thành nhiều ô.


Câu 20. Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa nước ta là hệ sinh thái rừng
	  A. nhiệt đới khô lá rộng và xavan.
	B. rậm thường xanh quanh năm.

	  C. ngập mặn cho năng suất sinh học cao.
	D. nhiệt đới ẩm gió mùa. 


Câu 21. Hai đồng bằng châu thổ sông lớn ở nước ta gồm
	  A. đồng bằng sông Tiền và đồng bằng sông Hậu.

	  B. đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Thái Bình.

	  C. đồng bằng sông Đồng Nai và đồng bằng sông Cửu Long.

	  D. đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.


Câu 22. Về mùa đông, từ Đà Nẵng trở vào Nam loại gió nào sau đây chiếm ưu thế? 

	  A. Tín phong bán cầu Nam.
	B. Gió phơn Tây Nam.

	  C. Gió mùa Đông Bắc.
	D. Tín phong bán cầu Bắc.


Câu 23. Ở đồng bằng ven biển miền Trung thường có sự phân chia thành 3 dải, lần lượt từ biển vào là
	  A. đồng bằng- cồn cát, đầm phá- vùng trũng thấp.

	  B. vùng trũng thấp- cồn cát, đầm phá- đồng bằng.

	  C. cồn cát, đầm phá- vùng trũng thấp- đồng bằng.

	  D. cồn cát, đầm phá- đồng bằng- vùng trũng thấp


Câu 24. Loại đất chính ở vùng đồi núi nước ta là
	  A. đất phù sa mới.
	B. đất xám bạc màu.
	C. đất feralit.
	D. đất mùn thô. 


Câu 25. Gió mùa Đông Bắc khi đến vùng Bắc Trung Bộ
	  A. chỉ làm ảnh hưởng tới khu vực ven viển.
	B. chỉ làm ảnh hưởng tới khu vực núi cao.

	  C. vẫn còn ảnh hưởng mạnh.
	D. đã bị suy yếu, không còn ảnh hưởng tới vùng.


Câu 26. Nước ta có nhiều tài nguyên khoáng sản là do vị trí địa lí nằm
	  A. tiếp giáp với Biển Đông.

	  B. trên vành đai sinh khoáng châu Á – Thái Bình Dương.

	  C. trên đường di lưu và di cư của nhiều loại động, thực vật.

	  D. ở khu vực gió mùa điển hình nhất thế giới.


Câu 27. Dải đồng bằng miền Trung không liên tục mà bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ do
	  A. thềm lục địa ở khu vực này thu hẹp.
	B. có nhiều dãy núi ăn lan ra sát biển.

	  C. sông ở đây có lượng phù sa nhỏ.
	D. có nhiều cồn cát, đầm phá.


Câu 28. Gió thổi vào nước ta mang thời tiết lạnh, khô vào đầu mùa và lạnh ẩm vào cuối mùa cho miền Bắc là
	  A. gió mậu dịch nửa cầu Bắc.
	B. gió mùa Đông Bắc.

	  C. gió Tây Nam.
	D. gió Tây Nam từ vịnh Tây Bengan.


Câu 29. Thế mạnh nào sau đây không phải là chủ yếu của khu vực đồng bằng?
	  A. Phát triển nông nghiệp lúa nước.
	B. Phát triển cây công nghiệp dài ngày.

	  C. Phát triển giao thông vận tải.
	D. Nơi tập trung các khu công nghiệp, thành phố.


Câu 30. Phát biểu nào sau đây không đúng về biển Đông?
	  A. phía bắc và phía tây là lục địa, phía đông và đông nam là các vòng cung đảo.

	  B. phía bắc và phía đông là lục địa, phía tây và tây nam là các vòng cung đảo.

	  C. biển Đông nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.

	  D. tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa được thể hiện qua các yếu tố hải văn.


Câu 31. Thời tiết rất nóng và khô ở ven biển Trung Bộ và phần nam khu vực Tây Bắc nước ta do loại gió nào sau đây gây ra?
	  A. Gió mùa Đông Bắc.
	B. Gió phơn Tây Nam.

	  C. Gió Mậu dịch Bắc bán cầu. 
	D. Gió Mậu dịch Nam bán cầu.


Câu 32. Vì sao sông ngòi nước ta có chế độ nước theo mùa?
	  A. Do chế độ mưa thất thường.
	B. Do chế độ khí hậu mưa mùa.

	  C. Do lượng mưa nhiều.
	D. Do sông ngắn,dốc.


Câu 33. Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm chung của địa hình nước ta?
	  A. Thấp dần từ tây bắc xuống đông nam.
	B. Hướng núi chính là đông bắc - tây nam.

	  C. Đồi núi chiếm phần lớn diện tích.
	D. Chịu tác động mạnh mẽ của con người.


Câu 34. Hàm lượng phù sa sông ngòi nước ta lớn do
	  A. mạng lưới sông ngòi dày đặc.
	B. xâm thực, bào mòn mạnh mẽ ở vùng đồi núi.

	  C. tổng lượng nước sông lớn.
	D. chế độ nước sông thay đổi theo mùa.


Câu 35. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Đà thuộc lưu vực sông nào sau đây?
	  A. Lưu vực sông Mã.
	B. Lưu vực sông Kì Cùng –Bằng Giang.

	  C. Lưu vực sông Hồng.
	D. Lưu vực sông Thái Bình.


Câu 36. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu vực sông nào sau đây hầu hết không chảy trực tiếp ra biển?
	  A.  Sông Mê Công (phần trên lãnh thổ Tây Nguyên).

	  B.  Lưu vực sông Đồng Nai.

	  C.  Lưu vực sông Mê Công (phần trên lãnh thổ Đồng bằng sông Cửu Long).

	  D.  Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).


Câu 37. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết gió mùa mùa hạ thổi vào nước ta theo hướng nào?
	  A. Tây Nam.
	B. Tây Bắc.
	C. Đông Bắc.
	D. Đông Nam.


Câu 38. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có biên độ nhiệt trong năm cao nhất?
	  A. Biểu đồ khí hậu Hà Nội.
	B. Biểu đồ khí hậu Nha Trang.

	  C. Biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh.
	D. Biểu đồ khí hậu Cà Mau.


Câu 39. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, thảm thực vật rừng ôn đới núi cao chỉ xuất hiện ở khu vực nào của nước ta?
	  A. Vùng núi Hoàng Liên Sơn
	B. Vùng cao nguyên Lâm Viên

	  C. Vùng núi Ngọc Linh- Vùng núi Hoàng Liên Sơn
	D. Vùng núi Phong Nha – Kẻ Bàng


Câu 40. Cho bảng số liệu
LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH THÁNG CỦA HUẾ VÀ TP. HỒ CHÍ MINH

(Đơn vịmm)

	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Huế
	161,3
	62,6
	47,1
	51,6
	82,1
	116,7
	95,3
	104,0
	473,4
	795,6
	580,6
	297,4

	TP. Hồ Chí Minh
	13,8
	4,1
	10,5
	50,4
	218,4
	311,7
	293,7
	269,8
	327,1
	266,7
	116,5
	48,3


(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 Nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về chế độ mưa của Huế và TP. Hồ Chí Minh?

	  A. Tháng có mưa lớn nhất ở Huế là tháng X, ở TP. Hồ Chí Minh tháng IX.

	  B. Mùa mưa ở Huế từ tháng VIII – I, ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng V - XI.

	  C. Lượng mưa của tháng mưa lớn nhất ở Huế gấp hai lần TP. Hồ Chí Minh. 

	  D. Tháng có mưa nhỏ nhất ở Huế là tháng III, ở TP. Hồ Chí Minh tháng II.


---------- HẾT ----------
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